TỔNG HỢP THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG NGHỀ CỦA CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN TCMN TỈNH NINH BÌNH NĂM 2019

I. Hồ sơ nghệ nhân nghề gỗ mỹ nghệ (04 hồ sơ)
1.1. Ông Phạm Văn Huy, sinh năm 1942

a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Là lao động đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điêu khắc mộc mỹ nghệ.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 50 năm trong nghề. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều đời làm mộc, được truyền dạy cho các kỹ năng chạm khắc trên chất liệu gỗ. Từ năm 1969 đến nay đã tham gia tu bổ và tôn tạo các công trình nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống ở trong và ngoài tỉnh. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Đã trực tiếp tham gia đào tạo, truyền nghề cho trên 50 lao động trong và ngoài tỉnh. Thông qua hình thức cầm tay chỉ việc vừa học vừa làm giúp tăng trình độ lao động trong làng nghề, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trong làng.

- Trực tiếp thiết kế, sản xuất được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Thi công công trình nhà thờ cho gia đình cụ Nguyễn Thị Hỷ tại phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp;

+ Thi công công trình nhà thờ cho gia đình anh Nguyễn Văn Thuấn tại xã Gia Phong, huyện Gia Viễn.

+ Thi công công trình nhà thờ cho gia đình Bắc tại xã Khánh Dương, huyện Yên Mô.

+ Thi công công trình nhà thờ cho gia đình anh Dũng tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;

+ Thi công công trình nhà gỗ gia đình ông Bùi Bá Định, tại phường Tân Thành, Thành phố Ninh Bình;

+ Thi công công trình nhà thờ họ Vũ cho ông Vũ Văn Khanh tại xóm Giòi, thôn Đông Trang, xã Ninh An, huyện Hoa Lư;

+ Thi công công trình nhà thờ họ Phạm Giáp tại phố Trại Lộc, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình;

+ Thành viên Ban kiến thiết đền làng Phúc Lộc, phố Đa Lộc, Phường Ninh Phong.
d. Đã có thành tích trùng tu công trình nhà thờ tổ họ Phạm Giáp tại phố Trại Lộc, phường Ninh Phong, TP Ninh Bình (công trình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2015).

1.2. Ông Vũ Văn Hưởng, sinh năm 1972
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại phố Phúc Lâm, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Là lao động đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điêu khắc mộc mỹ nghệ.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 34 năm trong nghề. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều đời làm mộc, được truyền dạy cho các kỹ năng chạm khắc trên chất liệu gỗ. Từ năm 1985 đến nay đã tham gia tu bổ và tôn tạo các công trình nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống ở trong và ngoài tỉnh. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Đã trực tiếp tham gia đào tạo, truyền nghề cho 50 lao động trong và ngoài tỉnh. Thông qua hình thức cầm tay chỉ việc vừa học vừa làm giúp tăng trình độ lao động trong làng nghề, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trong làng.

- Trực tiếp thiết kế, sản xuất được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như: 
+ Thiết kế, thi công phần gỗ nhà thờ xã Yên Mạc, huyện Yên Mô;

+ Thi công công trình nhà thờ họ Đinh, xã Khánh An, huyện Yên Khánh;

+ Thi công công trình nhà thờ họ Vũ, phố Phúc Lộc, phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình;

+ Thi công công trình đền làng Phúc Lộc, phố Đa Lộc, Phường Ninh Phong;

+ Thi công công trình nhà thờ họ Trần cho ông Trần Văn Phong, khu 16 xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ;

+ Thi công công trình nhà thờ họ Nguyễn cho ông Nguyễn Văn Quân, xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An;

+ Trùng tu chùa xóm Yên Lộc, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.
d. Đã có thành tích trùng tu Đền làng Phúc Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình (công trình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2013); trùng tu nhà thờ Vũ Văn Thiện, phố Phúc Lộc, phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình (công trình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2015).
1.3. Ông Vũ Văn Thắng, sinh năm 1947
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại phố Phúc Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Là lao động đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điêu khắc mộc mỹ nghệ.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 58 năm trong nghề. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều đời làm mộc, được truyền dạy cho các kỹ năng chạm khắc trên chất liệu gỗ. Từ năm 1962 đến nay đã tham gia tu bổ và tôn tạo, làm mới các công trình nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống ở trong và ngoài tỉnh. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Đã trực tiếp tham gia đào tạo, truyền nghề cho hơn 50 lao động trong và ngoài tỉnh. Thông qua hình thức cầm tay chỉ việc vừa học vừa làm giúp tăng trình độ lao động trong làng nghề, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trong làng.

- Trực tiếp thiết kế, sản xuất được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như: 

+ Thi công công trình Đền Phương Đình và chùa Phương Đình tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình;

+ Thi công công trình chùa Trẹo tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình;

+ Thi công công trình chùa Phúc Khánh tại phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình;

+ Trùng tu nhà thờ họ Vũ, phố Phúc Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình;

+ Thi công công trình nhà thờ họ Phạm, xã Khánh An, huyện Yên Khánh;

+ Làm mới, tu bổ và tôn tạo các công trình đền, chùa, nhà thờ, nhà cổ trong và ngoài tỉnh. 

d. Đã có thành tích trùng tu nhà thờ Vũ Văn Thiện, phố Phúc Lộc, phường Ninh Phong, Thành phố Ninh Bình (công trình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2015).
1.4. Ông Phạm Văn Cẩn, sinh năm 1938

a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại phố Trại Lộc, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Là lao động đang trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điêu khắc mộc mỹ nghệ.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 64 năm trong nghề. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có nhiều đời làm mộc, được truyền dạy cho các kỹ năng chạm khắc trên chất liệu gỗ. Từ năm 1956 đến nay đã tham gia tu bổ và tôn tạo, làm mới các công trình nhà gỗ theo kiến trúc truyền thống ở trong và ngoài tỉnh. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Đã trực tiếp tham gia đào tạo, truyền nghề cho hơn 50 lao động trong và ngoài tỉnh. Thông qua hình thức cầm tay chỉ việc vừa học vừa làm giúp tăng trình độ lao động trong làng nghề, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân trong làng.

- Trực tiếp thiết kế, sản xuất được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như: 

+ Trùng tu và nâng cấp nhà thờ họ Phạm tạiphố Trại Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình;

+ Thiết kế, thi công công trình tôn tạo Đình làng Phúc Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình;

+ Trùng tu công trình Tam Bảo chùa Phúc Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình;

+ Trùng tu, tôn tạo công trình đền làng Phúc Lộc chùa Phúc Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình, …
Ngoài các công trình công cộng trong làng, ông Phạm Văn Cẩn còn thiết kế thi công nhiều công trình nhà ở, công trình cộng cộng trong và ngoài tỉnh. 

d. Đã có thành tích trùng tu công trình Nhà thờ Quận công Phạm Đức Thành tại phố Trại Lộc, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình (công trình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2007); đền làng Phúc Lộc, phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình (công trình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2013).
II. Hồ sơ nghệ nhân nghề đá mỹ nghệ (08 hồ sơ)
2.1. Nguyễn Đình Giang, sinh năm 1986
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Hệ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 18 năm trong nghề. Sinh ra trên mảnh đất có truyền thống làm nghề chế tác đá mỹ nghệ, được thừa hưởng từ cha ông tay nghề chạm khắc và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng đá nên các tác phẩm có trình độ nghệ thuật cao, các tác phẩm đa dạng, trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho hơn 60 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, chế tác được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Tham gia chế tác và thi công Tháp đá tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh (công trình được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia);

+ Tham gia chế tác và thi công 05 Tháp đá và vườn Lâm tỳ ni tại chùa Nhị Châu, Thường Tín, Hà Nội (công trình được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố);

+ Tham gia chế tác và thi công tượng các vị La hán tại chùa Bái Đính, Ninh Bình;

+ Chế tác, thi công công trình tượng Phật bà quan thế âm tại chùa Ngái, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình;

+ Tham gia chế tác và trùng tu các hạng mục đá tại chùa Khoai, Hưng Yên;
+ Chế tác, thi công công trình tượng đài Hoàng Quốc Việt tại Bắc Ninh;

+ Chế tác, thi công công trình tượng đài Trần Hưng Đạo tại Hải Dương;

+ Chế tác, thi công công trình tượng đài Trường Chinh tại Nam Định;

Và làm rất nhiều công trình bằng đá: tượng, linh vật, đình chùa, đồ thờ, bàn thờ, bình phong, lăng thờ, mộ đá, đèn đá, ….

d. Đã có thành tích tham gia chế tác và thi công Tháp đá tại chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh (công trình được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia); Tham gia chế tác và thi công 05 Tháp đá và vườn Lâm tỳ ni tại chùa Nhị Châu, Thường Tín, Hà Nội (công trình được xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố).
2.2. Đỗ Văn Cương, sinh năm 1982

a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay là Phó giám đốc Công ty TNHH MTV An Khang.
b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 18 năm trong nghề. Sinh ra trên mảnh đất có truyền thống làm nghề chế tác đá mỹ nghệ, được thừa hưởng từ cha ông tay nghề chạm khắc và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng đá nên các tác phẩm có trình độ nghệ thuật cao, các tác phẩm đa dạng, trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho hơn 50 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, chế tác, thi công nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Thi công công trình Tượng đài chiến thắng Đak Pơ tại huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai (di tích lịch sử cấp tỉnh);
+ Thi công công trình Đền thờ Bác Hồ tại Khu di tích lịch sử K9 Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội (di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt);

+ Thi công công trình Tượng đài Nữ tù nhân tại di tích Nhà tù Phú Tài, khu công nghiệp Phú Tài, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (di tích lịch sử cấp tỉnh); 

+ Thi công công trình phù điêu nghệ thuật kể về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ bằng đá xanh dáng vòng cung, dài 76 m, thể hiện năm nội dung chính trong hành trình dấn thân tìm đường cứu nước theo chiều dài đất nước từ Bắc vào Nam. Phù điêu được đặt sau tượng đài Bác Hồ và cha tại quảng trường  trung tâm thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (di tích lịch sử cấp tỉnh);
+ Thi công công trình phù điêu nghệ thuật về lịch sử phát triển của Ngành công an tại khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (di tích lịch sử cấp quốc gia);

+  Thi công công trình phù điêu “Theo dòng lịch sử và văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc” bằng chất liệu đá xanh tại đường Ngọc Hân Công Chúa, thành phố Bắc Ninh, có chiều dài 63m, cao 9m; đây là bức phù điêu nghệ thuật khắc họa, tái hiện lại lịch sử văn hiến Bắc Ninh - Kinh Bắc từ thuở hồng hoang đến thời kỳ hiện đại (di tích lịch sử cấp tỉnh);

+ Ngoài ra còn thiết kế, chế tác, thi công rất nhiều các công trình đền, chùa, nhà cổ, khu lăng mộ, lan can đá trong và ngoài tỉnh.
d. Năm 2019 ông đã được Giám đốc Sở Công Thương tặng giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình.

2.3. Vũ Huy Thắng, sinh năm 1985
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay là chủ cơ sở đá mỹ nghệ Như Ý.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 15 năm trong nghề. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cổ truyền, từ bé đã được cha ông truyền dạy nghề, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm của nghề chế tác đá mỹ nghệ cổ xưa. Sau khi lớn lên, tiếp thu được những tinh hoa của ông cha đã dạy ông đã làm việc cho DNTN Hoàn Hảo, quản lý khâu chế tác đá mỹ thuật. Sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm và phát huy kiến thức đã được học hỏi ông đã thành lập cơ sở đá mỹ nghệ Như Ý tại thôn Xuân Thành, xã Ninh Vân.
Với kỹ năng, tay nghề cao ông đã trực tiếp hướng dẫn, dạy nghề cho hơn 50 công nhân mới trong DNTN Hoàn Hảo, cơ sở đá mỹ nghệ Như Ý và các lao động trong và ngoài xã; trực tiếp thi công rất nhiều công trình điêu khắc đá mỹ nghệ có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Phù điêu và tượng đài Bác Hồ tại quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

- Phù điêu Học viện Biên phòng tại thị xã Sơn Tây;

- Phù điêu trường Đại học Giao thông Vận tải, Hà Nội;

- Phù điêu sau tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với công an nhân dân tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình;

- Tượng đài Thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An;
- Cụm tượng đài 10 anh hùng thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

- Tượng đài Công nông Xô Viết Trường Thi - Bến Thủy tại ngã ba Bến Thủy, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;
- Biểu tượng cột mốc Km0 đường mòn Hồ Chí Minh - điểm đầu Cao Bằng.
Và xây dựng, trùng tu nhiều công trình tâm linh như chùa Sải, chùa Võng Thị ở phường Bưởi quận Tây Hồ, chùa Kim Liên ở làng Nghi Tàm, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, …

d. Năm 2019 ông đã được Giám đốc Sở Công Thương tặng giấy chứng nhận đạt giải A Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình.

2.4. Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1982
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay là chủ cơ sở đá mỹ nghệ Đại Việt.
b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 19 năm trong nghề. Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cổ truyền, từ bé đã được cha ông truyền dạy nghề, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm của nghề chế tác đá mỹ nghệ cổ xưa. Hiện nay ông đã mở cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tại gia đình, trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho hơn 50 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, chế tác được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Tham gia thi công công trình tượng đài Lê Lợi tại thành phố Thanh Hóa;
+ Tham gia thi công công trình tượng đài Trần Hưng Đạo tại tại khu di tích lịch sử - văn hóa An Phụ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương;
+ Tham gia thi công công trình tượng đài Cố tổng Bí thư Trường Chinh tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;

+ Tham gia thi công công trình tượng các vị La hán tại chùa Bái Đính;

+ Tham gia thi công công trình đình làng Cổ Trai, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội;
+ Tham gia thi công nhiều công trình tâm linh như: Đền Hùng tại Phú Thọ; đình làng tại Hải Hậu, Nam Định; Nhà thờ họ Trần ở Phố Bạch Hạc, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Nhà thờ họ Nguyễn ở phố Mía, phường ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, …
d. Năm 2014, sản phẩm lục bình đá do ông chế tác được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Hoa Lư.

2.5. Đỗ Thị Quyên, sinh năm 1989
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. 

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 15 năm trong nghề. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất có truyền thống làm nghề chế tác đá mỹ nghệ, được thừa hưởng từ gia đình tay nghề chạm khắc và sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ bằng đá nên các tác phẩm có trình độ nghệ thuật cao, các tác phẩm đa dạng, trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho hơn 50 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, chế tác được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Thiết kế, chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng đá: tranh phong cảnh, lộc bình, đèn, đồ thờ, bộ tứ linh, 12 con giáp, …

+ Tham gia thi công công trình đền Văn Giáp, xã Khánh An, huyện Yên Khánh, Ninh Bình (di tích lịch sử cấp quốc gia);
+ Tham gia thi công công trình Nghĩa trang liệt sỹ xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên;

Và nhiều công trình đền, đình, chùa, miếu trong và ngoài tỉnh: chùa Trầm ở Trương Mỹ, Hà Nội; chùa Bảo Hà ở Lào Cai, ….

d. Năm 2019 bà đã được Giám đốc Sở Công Thương tặng giấy chứng nhận đạt giải khuyến khích Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình.

2.6. Dương Ngọc Lan, sinh năm 1985

a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, giám đốc Công ty TNHH MTV đá mỹ nghệ Minh Long.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 21 năm trong nghề. Ông học nghề chạm khắc đá mỹ nghệ từ năm 1999 và mở xưởng chế tác đá mỹ nghệ, hiện là giám đốc Công ty TNHH MTV đá mỹ nghệ Minh Long, trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho hơn 50 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, chế tác được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Thi công công trình tượng đài Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An;

+ Tham gia chế tác, thi công Bộ tượng phật Tây Phương Tam Thánh và các bộ tượng khác tại công trình Trung tâm sinh hoạt Phật giáo thế giới tại Thành phố Fresno, California, Hoa Kỳ;
+ Tham gia chế tác, thi công khu tâm linh chùa Quan Âm tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long;

+ Tham gia chế tác, thi công khu tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ đường 9 Quảng Trị;

+ Chế tác, thi công tượng đài Hồ Chí Minh tại Trại giam số 5, tỉnh Nghệ An;
+ Chế tác, thi công chùa Ông Đình tại Khoái Châu, Hưng Yên; chùa Long Sơn tại Lạng Giang, Bắc Giang, …

+ Chế tác, thi công và trùng tu các hạng mục đá và các sản phẩm từ đá: tượng, linh vật, bàn ghế, đồ thờ, lăng mộ, bình phong, bình hoa, đèn đá các loại, … 
d. Khen thưởng: Năm 2014, Đoàn Du tăng Thế giới tuyên dương và chứng minh công đức các nghệ nhân Công ty Điêu khắc Minh Long đã thi công công trình Trung tâm sinh hoạt Phật giáo Thế giới.
2.7. Trần Ngọc Hùng, sinh năm 1968
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Hiện nay đang làm việc tại Công ty TNHH Trần Bùi Minh.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 30 năm trong nghề. Ông đã được ông Đỗ Đức Thịnh trực tiếp truyền dạy nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cổ truyền. Hiện nay ông đã mở cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tại gia đình, trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho hơn 50 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, chế tác được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Thi công công trình cổng Cố đô Hoa Lư tại Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư;

+ Thi công công trình cổng Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư;

+ Thi công công trình cổng đá làng Kiên Lao, xã Kiên Lao, huyện Giao Thủy, Nam Định;

+ Thi công công trình nghĩa trang họ Trần Ngọc tại xã Trình Xuyên, huyện Vụ Bản, Nam Định;
+ Thi công phần đá công trình đền làng Kho, huyện Nho Quan, Ninh Bình;

+ Thi công phần đá công trình chùa Phúc Chỉnh, Thành phố Ninh Bình;

+ Thi công công trình nghĩa trang liệt sỹ huyện Nho Quan, Ninh Bình;

Và nhiều công trình tâm linh khác trong và ngoài tỉnh.
2.8. Trần Ngọc Cường, sinh năm 1963
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đồng Quan, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư. Là người trực tiếp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thiết kế và chế tác các sản phẩm từ đá cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Trần Bùi Minh.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 30 năm trong nghề. Ông đã được ông Đỗ Đức Thịnh trực tiếp truyền dạy nghề điêu khắc đá mỹ nghệ cổ truyền. Hiện nay ông đã mở cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ tại gia đình, giám đốc Công ty TNHH Trần Bùi Minh, trực tiếp làm ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho hơn 80 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, chế tác được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Tu bổ, tôn tạo công trình di tích lịch sử văn hóa Đình Mống tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan;
+ Thi công công trình dự án bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa đình Tân Phong, xã Lạng Phong, huyện Nho Quan, Ninh Bình;
+ Thi công công trình nhà tưởng niệm đồng chí Tạ Uyên tại thôn Côi Trì, xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô (công trình được UBND tỉnh xếp hạng di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh năm 2013);

+ Thi công công trình nhà đón tiếp khách Khu tưởng niệm đồng chí Lương Văn Thăng tại xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan;

+ Thi công công trình cổng Cố đô Hoa Lư tại Thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư;

+ Thi công công trình cổng Làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân tại xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư;
+ Thi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Văn Giáp, xã Khánh An, huyện Yên Khánh (di tích lịch sử cấp quốc gia);

+ Thi công công trình Quảng trường Nguyễn Tất Thành tại Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;

+ Thi công công trình cải tạo cảnh quan hai bên bờ sông Vân đoạn từ cầu Lim đến cầu Vũng Trắm, Thành phố Ninh Bình;

Và còn thi công nhiều công trình khác trong và ngoài tỉnh. Thiết kế, thi công các loại cuốn thư, long đình, chiếu rồng, tượng Phật, đèn đá, ….
d. Tác phẩm “Tượng đá trồng cây mùa xuân” đạt Giải khuyến khích cuộc thi thiết kế mẫu mã sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2013. Tác phẩm “Hổ đứng núi” đạt giải khuyến khích Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình năm 2019.

III. Hồ sơ nghệ nhân nghề gốm mỹ nghệ (01 hồ sơ)

3.1. Trịnh Thị Chúc, sinh năm 1957
a. Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan. Là người đang trực tiếp làm nghề gốm sứ mỹ nghệ tại HTX gốm sành Hùng Sơn, xã Xích Thổ, huyện Nho Quan.

b. Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tuỵ với nghề.

c. Là thợ giỏi được đồng nghiệp thừa nhận, suy tôn. Có thâm niên 44 năm trong nghề, có kỹ năng tay nghề vững vàng, đã sáng tác, thiết kế và trực tiếp sản xuất nhiều mẫu sản phẩm đạt trình độ cao, có giá trị kinh tế đáp ứng yêu cầu thị trường. Thành tích nổi bật của cá nhân:

- Luôn tích cực tham gia hoạt động nghề nghiệp, đã trực tiếp đào tạo thành nghề cho 20 lao động.

- Trực tiếp thiết kế, sản xuất được nhiều sản phẩm, công trình có giá trị nghệ thuật, kỹ thuật, kinh tế cao như:

+ Bình sành hoa văn phong cảnh Chùa Bái Đính

+ Bình sành “Phong cảnh Tràng An 3 lít”

+ Lọ đựng chè khô 1 lít
+ Bộ ấm chén pha chè khô
+ Chum trơn 10 lít
+ Chum hoa văn tứ quý 50 lít
d. Năm 2019 bà đã được Giám đốc Sở Công Thương tặng giấy chứng nhận đạt giải C Cuộc thi mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ tỉnh Ninh Bình.
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